
   

CHỦ ĐỂ: HOA MÙA XUÂN - TẾT ĐOÀN VIÊN 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 3T( Từ 26/01 - 13/2/2026) 
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT   * * *         

A. Phát triển vận động   * * *         

1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp 

  

 
* * *         

1 

Thực hiện đực 

các động tác 

trong bài tập thể 

dục: Hít thở, tay, 

lưng bụng và 

chân 

Tập kết hợp 4 

động tác thể dục 

sáng 

Bài 4: "Tập với 

quả"              - 

ĐT1: Khoe quả                       

- ĐT2: Hái quả                         

- ĐT3: Đặt quả 

https://driv

e.google.c

om/file/d/

1epyvMPl

vFp30Un

OQQ2sI0s

z9b5UkzF

zK/view?u

sp=sharin

g  

Khối 
Thể 

chất 

Sân 

chơi 
TDS TDS TDS   

  

     2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất 

vận động ban đầu 
    * *         

* Vận động: đi, chạy                 

6 

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động bước lên 

xuống bậc có 

vịn 

Bước lên xuống 

bậc có vịn (bậc 

tam cấp, bậc cầu 

thang có độ cao 

12 cm) 

- Dạy trẻ kỹ 

năng VĐCB: 

Bước lên xuống 

bậc có vịn 

  

lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
CTCCĐ       

7 Giữ được thăng - Đứng co 1 chân - Dạy trẻ kỹ   lớp Thể Sân     CTTYTB   

https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epyvMPlvFp30UnOQQ2sI0sz9b5UkzFzK/view?usp=sharing
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bằng trong vận 

động đứng co 1 

chân 

năng VĐCB: 

Đứng co 1 chân 

chất chơi C 

  * Vận động:  tung, ném, bắt 
 

       *       *          

1

0 

Thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp 

trong vận động 

ném: Ném xa 

lên phía trước 

bằng 1 tay (tối 

thiểu bằng 1,5 

m) 

- Ném bóng về 

phía trước 

- Dạy trẻ kỹ 

năng VĐCB: 

Ném xa lên phía 

trước bằng 1 tay 

(tối thiểu bằng 

1,5 m) 

 https://dri

ve.google.

com/file/d/

1jaGRtdK

LrWSo7jf

Xcl8r9Cw

P0N-

RaVUl/vie

w?usp=sh

aring 

lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
  CTCCĐ     

  * Vận động: Bò, trườn                 

1

4 

Phối hợp tay 

chân, cơ thể 

trong khi bò 

trườn qua vật 

cản 

Bò qua vật cản  

 Dạy trẻ kỹ năng 

VĐCB: 'Bò qua 

vật cản  

MNAT 

PTTC Bò 

qua vật 

cản Nhà 

trẻ - 

YouTube  

lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
    CTCCĐ   

  * Vận động: nhún, bật                 

  

Biết chơi các trò 

chơi dân gian và 

trò chơi vận 

động 

- Biết chơi các trò 

chơi dân gian, trò 

chơi vận động, 

thông qua mỗi trò 

chơi củng cố các 

TCNT:  

- Hái quả 

- Kéo mo cau 

- Ai ném xa nhất 

- Nhón nhặt đồ 

  lớp 
Thể 

chất 

Sân 

chơi 
        

https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaGRtdKLrWSo7jfXcl8r9CwP0N-RaVUl/view?usp=sharing
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
file:///D:/NT1%202025-2026%20VÂN/KHGD-GIÁO%20ÁN%20VÂN%20SOAN%2025-26/GIÁO%20ÁN%20CHUNG%2025-26/MNAT%20PTTC%20Bò%20qua%20vật%20cản%20Nhà%20trẻ%20-%20YouTube
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kỹ năng vận động 

cho trẻ 

vật 

- Dung dăng 

dung dẻ 

- Rồng rắn lên 

mây 

TCNT:  - Hái 

quả.                       

- Kéo mo cau                       

- Ai ném xa nhất                      

- Nhón nhặt đồ 

vật                       

- Dung dăng 

dung dẻ                                             

- Rồng rắn lên 

mây                 

      
Sân 

chơi 
CTNT CTNT CTNT   

TCKH:  

- Lộn cầu vồng 

N1 

- Đuổi bắt bóng 

N2 - Tung cao 

hơn nữa   - Nhặt 

lá, nhặt hoa                        

  lớp 
Thể 

chất 

Sân 

chơi 
KH KH KH   

2

1 

- Phối hợp được 

cử động bàn tay, 

ngón tay và phối 

-Bé chơi xâu 

luồn,  

chắp ghép, gắp-

HĐG, HĐC: 

Xâu hoa,  luồn  

hạt. 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
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hợp tay mắt 

trong các hoạt 

động:  

thả,  

kéo khoá, chơi 

với đất nặn. 

- Dạy trẻ chơi 

chắp ghép hình 

quả 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
    

CTTYTB

S 
  

- Dạy trẻ chơi 

chắp ghép hình 

hoa 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 
      

  

- Phối hợp cử 

động bàn tay, 

ngón tay và phối 

hợp tay mắt 

trong hoạt động 

xếp chồng 6-8 

khối không đổ, 

chắp ghép 

- Bé chơi xếp 

chồng., chắp ghép 

HĐG: Bé xếp 

vườn hoa mùa 

xuân 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
    

2

4 

- Phối hợp cử 

động bàn tay, 

ngón tay và phối 

hợp tay mắt 

trong hoạt động 

lật mở trang 

sách 

-Biết lật mở lần 

lượt từng trang 

sách để xem  

- Lật mở từng 

trang sách theo 

chủ đề Tết- Mùa 

xuân 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
  

  B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe          *           

  2. Thực hiện một số việc tự phúc vụ, giữ gìn sức khỏe                 

3

0 

- Làm được một 

số việc dưới sự 

giúp đỡ của 

người lớn. 

- Chuẩn bị chỗ 

ngủ 

- Chuẩn bị chỗ 

ngủ 
  lớp 

Thể 

chất 

Lớp 

học 
VS-AN VS-AN VS-AN   
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3

1 

- Chấp nhận: 

Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày 

dép, mặc quần 

áo ấm khi trời 

lạnh 

- Mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh 

- Cất dồ dùng cá 

nhân đúng nơi 

quy định 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=iIFTS

Smjgpo  

lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
VS-AN VS-AN VS-AN   

  3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn                 

3

3 

Biết tránh vật 

dụng, nơi nguy 

hiểm khi được 

nhắc nhở 

Biết và tránh một 

số hành động 

nguy hiểm: đi 

theo người lạ 

 Trò chuyện với 

bé không đi theo 

người lạ 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

C 
ĐTT   

  
4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai 

nạn thương tích 
                

3

5 

 -Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo 

khoa học 

 -Trẻ được chăm 

sóc sức khoẻ dinh 

dưỡng theo khoa 

học. Nhận biết 

một số hành động 

nguy  hiểm, cách 

sơ cứu 

Sơ cứu trẻ bị sốt 

cao 
  lớp 

Thể 

chất 

Lớp 

học 

CTTYTB

C 
      

Biết chấp nhận: 

Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày dép, 

mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh 

Trò chuyện về ý 

nghĩa của việc 

đội mũ, đi giày 

dép, mặc quần 

áo ấm khi trời 

lạnh 

  lớp 
Thể 

chất 

Lớp 

học 
  CTNT     

3

5 
II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC                 

https://www.youtube.com/watch?v=iIFTSSmjgpo
https://www.youtube.com/watch?v=iIFTSSmjgpo
https://www.youtube.com/watch?v=iIFTSSmjgpo
https://www.youtube.com/watch?v=iIFTSSmjgpo
https://www.youtube.com/watch?v=iIFTSSmjgpo
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1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác 

quan 
                

3

6 

-Quan sát, Sờ 

nắn , nghe 

nhìn,nếm ngửi 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật, 

màu sắc của đối 

tượng  

- Quan sát, sờ nắn 

nhìn nghe, để 

nhận biết đặc 

điểm nổi bật, màu 

sắc của một số 

đối tượng xung 

quanh . 

 - Quan sát sân 

trường 
  lớp 

Nhận 

thức 

Sân 

chơi 
    CTNT   

  - Quan sát gian 

hàng chợ tết 
  lớp 

Nhận 

thức 

Sân 

chơi 
    CTNT   

-Quan sát,  nhìn  

nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

thời tiết  

 - Qs thời tiết 

mùa xuân 
  lớp 

Nhận 

thức 

Sân 

chơi 
  CTNT     

  
2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần 

gũi 
                

  * Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi                 

4

5 

Nhận biết được 

tên, đặc điểm 

nổi bật, công 

dụng và cách sử 

dụng đồ dùng, 

đồ chơi quen 

thuộc. 

- Chơi với đồ 

chơi và biết tên 

đặc điểm nổi bật 

công dụng và 

cách sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

quen thuộc. 

 - Qs , trò 

chuyện về trang 

phục mùa đông 

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

C 
    

 -QS đồ dùng 

trang trí trong 

ngày tết 

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
    CTNT   

  *Nhận biết một số hoa, quả quen thuộc                 

5

0 

- Trẻ biết lắng 

nghe nói và hiều  

được 1 số từ chỉ 

- Biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật của 

các loại rau, hoa 

 - Qs hoa ( hồng, 

đào, mai, cúc..) 

  
lớp 

Nhận 

thức 

Lớp 

học 
CTNT       

 - Qs mâm ngũ             CTTYTB   
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6 

tên gọi của 1 số 

loại rau, hoa, 

quả và 1 vài 

hành động quen 

thuộc  

quả, quen thuộc quả C 

 - Trò chuyện về 

hoa mùa xuân 

  
lớp 

Nhận 

thức 

Lớp 

học 
  CTNT     

 - QS hoa mùa 

xuân 
  lớp 

Nhận 

thức 

Lớp 

học 
  CTNT     

 - TC về 1 số 

loại hoa 

  
lớp 

Nhận 

thức 

Sân 

chơi 
CTNT       

- Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  hoa đào- 

hoa mai 

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 

CTTYTB

C 
      

 - QS bồn hoa 
  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
CTNT       

-  Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  hoa hồng- 

hoa cúc 

https://driv

e.google.c

om/file/d/

1duOZB-

Io1qSW-

ZWRZiBE

SrFxrGo3

g08s/view

?usp=shari

ng 

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
CTCCĐ       

 - Chơi phân 

loại hoa cánh 

  
lớp 

Nhận 

thức 

Lớp 

học 

CTTYTB

C 
      

https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duOZB-Io1qSW-ZWRZiBESrFxrGo3g08s/view?usp=sharing
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6 

tròn- hoa cánh 

dài 

 - Chơi phân 

loại 1 quả tròn- 

quả dài 

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
    

CTTYTB

S 
  

 - Chơi lắp hình 

vào bóng 1 số 

loại quả/, hoa 

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
  

 - NBPB: Quả 

chua - quả ngọt 

  
lớp 

Nhận 

thức 

Lớp 

học 
    

CTTYTB

C 
  

  
*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình 

dạng, số lượng 
                

5

2 

 - Trẻ nhận biết 

phân biệt được 

hình tròn, hình 

vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

một số trò chơi. 

 - Trẻ nhận biết 

phân biệt được 

hình tròn, hình 

vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

một số trò chơi. 

- Quan sát nhận 

biết hình vuông  

https://driv

e.google.c

om/file/d/

1TEKafxb

uGUOTxs

MMP3grt

H57o9n8v

8QO/view

?usp=shari

ng 

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
    CTCCĐ   

- Quan sát, nhận 

biết phân biệt 

hình tròn  

  

lớp 
Nhận 

thức 

Lớp 

học 
  CTCCĐ     

  
III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ                 

A. Nghe hiểu lời nói                 

https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEKafxbuGUOTxsMMP3grtH57o9n8v8QO/view?usp=sharing
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- Trẻ nghe, nói 

hiểu các từ chỉ 

các loại hoa, 

quả, rau quen 

thuộc biết được 

đặc điểm, công 

dụng và đặc 

điểm nổi bật của 

chúng 

 Trẻ nghe hiểu 

các từ chỉ các loại 

hoa, quả, rau 

quen thuộc biết 

được đặc điểm, 

công dụng và đặc 

điểm nổi bật của 

chúng 

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  hoa cúc 

  lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
CTCCĐ       

  

- Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của  hoa đào 

  lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

C 
    

  

-NBTN: Quan 

sát, nhận biết, 

tên gọi, đặc 

điểm nổi bật của 

quả chuối 

  lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
    CTCCĐ   

NBTN: 'Quan 

sát, nhận biết, 

tên gọi, đặc 

điểm nổi bật của 

hoa cúc-hoa 

hồng. 

  lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
ĐTT       

  
Nghe hiểu được 

các nội dung 

truyện ngắn đơn 

giản, trả lời 

được các câu hỏi 

về tên truyện, 

tên và hành 

động của các 

nhân vật 

- Nghe hiểu được 

các nội dung 

truyện ngắn đơn 

giản, trả lời được 

các câu hỏi về tên 

truyện, tên và 

hành động của 

các nhân vật 

 - Mùa xuân đã 

về 
  lớp 

Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

C 
    

  

+ Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Hoa mào gà 

(Lồng ghép 

SEL) 

  lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  CTCCĐ     
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  * Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp                 

  

 - Đọc được bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô 

giáo. 

 - Đọc được bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao với sự giúp 

đỡ của cô giáo. 

+ Dạy trẻ bài 

thơ: Hoa kết trái 

( Hoa nở) Lồng 

ghép SEL 

https://you

tu.be/PYJl

-jEymGg  

lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
CTCCĐ       

+ Dạy trẻ bài 

thơ: Tết là bạn 

nhỏ 

https://you

tu.be/Ar_F

kPGgfhQ?

si=MKRIt

kJ3ASokz

2ni 

lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
    

CTTYTB

C 
  

 + Đi chợ tết 
  

lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
    ĐTT   

      

- Hoa sen   lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 

CTTYTB

C 
      

- Lạy trời mưa 

xuống 
  lớp 

Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
ĐTT       

- Quất   lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
    ĐTT   

- Chuối   lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  ĐTT     

- Cây đào   lớp 
Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  ĐTT     

7

5 

Trẻ nghe truyên, 

trẻ nhớ được tên 

truyện, tên các 

nhân vật trong 

truyện. 

Đọc truyện cho 

trẻ nghe 

- Sự tích hạt 

thóc 
  lớp 

Ngôn 

ngữ 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

C 
    

https://youtu.be/PYJl-jEymGg
https://youtu.be/PYJl-jEymGg
https://youtu.be/PYJl-jEymGg
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ?si=MKRItkJ3ASokz2ni
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7

6 

Biết lắng nghe 

khi người lớn 

đọc sách 

- Chú ý lắng nghe 

người lớn đọc 

sách, truyện  

'Trẻ biết lắng 

nghe người lớn 

đọc sách, truyện 

tranh chủ đề " 

Hoa mùa xuân-

Tết NĐ" 

   lớp 
 Ngôn 

ngữ 

 Lớp 

học 
KH   KH   

  

IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

VÀ THẨM MỸ 
                

1. Phát triển tình cảm                 

  *Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc                  

  

 - Thể hiện cảm 

xúc với ngày Tết 

cổ truyền 

- Thể hiện cảm 

xúc với ngày Tết 

cổ truyền' 

Trò chuyện về 

ngày tết 

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
    CTNT   

8

5 

- Chơi các trò 

chơi giả bộ, sắm 

vai 

- Biết chơi các trò 

chơi giả bộ sắm 

vai dưới sự 

hướng dẫn, bắt 

chước  

- Bán các loại 

rau, củ, hoa quả, 

bánh chưng 

ngày tết…. 

  lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
  

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
  

  

Biểu lộ sự thân 

thiện với môi 

trường cây xanh: 

Không bẻ cành, 

ngắt hoa. Tập 

làm một số việc 

chăm sóc cây 

Quan tâm đến cây 

xanh 

 - Chăm sóc cây 

hoa  
  lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Sân 

chơi 
CTNT       
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9

1 

Biết chào tạm 

biệt khi được 

nhắc nhở 

Bé biết nói lời 

cảm ơn, nhận 

bằng 2 tay khi 

nhận lì xì, quà tết 

( Bé biết nói lời 

cảm ơn) 

Bé biết nói lời 

cảm ơn, nhận 

bằng 2 tay khi 

nhận lì xì, quà 

tết ( Bé biết nói 

lời cảm ơn) SEL 

https://driv

e.google.c

om/file/d/

1jmZAdxz

aP3atJOPt

wg2CpTM

DzMuaZp

1j/view?us

p=sharing 

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
    CTCCĐ   

  
3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ: Thông qua: hát, vận 

động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn , xếp hình, xem 

tranh 

                

9

5 

- Biết hát và vận 

động đơn giản, 

theo một vài bài 

hát, bản nhạc 

quen thuộc 

  

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: Sắp 

đến tết rồi  

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
    CTCCĐ   

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát: bài: 

Bé và hoa (Lồng 

ghép SEL) 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=n26

Md_JbQC

s  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
CTCCĐ ĐTT     

+ Dạy trẻ kỹ 

năng ca hát:Màu 

hoa 

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
  CTCCĐ     

  
4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, vẽ 

nặn, xếp hình, xem tranh 
                

  - Nghe hát, nghe - Trẻ thích nghe - Ngày tết quê   lớp TCKN Lớp     ĐTT   

https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmZAdxzaP3atJOPtwg2CpTMDzMuaZp1j/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs
https://www.youtube.com/watch?v=n26Md_JbQCs


   

  
Mục tiêu chủ 

đề 

Mạng nội dung 

chủ đề 

Mạng hoạt 

động chủ đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

Thuộc 

lĩnh 

vực 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

CHỦ ĐỀ 6 : HOA MÙA XUÂN-

TẾT ĐOÀN VIÊN   

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h, bổ 

sung 

(nếu 

có) 

Hoa đẹp 

quanh bé 

Mùa xuân 

tươi đẹp 

 Tết đoàn 

viên 

26-

30/1/2026 

02-

06/02/202

6 

9-

13/02/202

6 

nhạc với các giai 

điệu khác nhau 

hát, thể hiện được 

cảm xúc qua các 

bài hát, nghe nhạc 

với các giai điệu 

khác nhau 

em XH&C

XTM 

học 

- Lý cây bông   lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
KH       

- Bé chúc tết   lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
    KH   

- Hoa trong 

vườn 
  lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
ĐTT KH     

9

6 

- Trò chơi âm 

nhạc 

- Trò chơi âm 

nhạc 

'TCAN: N3 

(Hãy lắng 

nghe). N2 (Nhỏ 

và to), (Đoán 

tên bạn hát N1) 

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
KH KH KH   

  Xem tranh Xem tranh 

Xem tranh về 

chủ đề  Hoa 

mùa xuân-Tết 

NĐ 

  

    
Lớp 

học 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 

CTTYTB

S 
  

  

 - Thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé xếp 

hình (cầm bút di 

màu, vẽ nguệch 

ngoặc) 

Di màu 

- Di màu hoa 

cúc 
  lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
  CTCCĐ     

- Dạy trẻ: Di 

màu bánh trưng 

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 
    

CTTYTB

S 
  



   

  
Mục tiêu chủ 

đề 

Mạng nội dung 

chủ đề 

Mạng hoạt 

động chủ đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

Thuộc 

lĩnh 

vực 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

CHỦ ĐỀ 6 : HOA MÙA XUÂN-

TẾT ĐOÀN VIÊN   

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h, bổ 

sung 

(nếu 

có) 

Hoa đẹp 

quanh bé 

Mùa xuân 

tươi đẹp 

 Tết đoàn 

viên 

26-

30/1/2026 

02-

06/02/202

6 

9-

13/02/202

6 

- Xé, vò, dán 

- Dạy trẻ:  Xé 

vụn giấy dán 

cánh hoa 

  

lớp 

TCKN

XH&C

XTM 

Lớp 

học 

CTTYTB

S 
      

  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề 
        31 30 32   

Trong đó: - Chơi tập đón trẻ         3 3 4   

- Chơi tập thể dục sáng         1 1 1   

- Chơi tập theo ý thích buổi sáng         7 6 7   

- Chơi tập ngoài trời         5 5 5   

- KH         4 3 4   

'- Vệ sinh-ăn ngủ         2 2 2   

'- Chơi tập theo ý thích buổi chiều         4 5 4   

- Chơi tập có chủ đích         5 5 5   

Chia ra:   + Giờ thể chất         1 1 1   

+ Giờ nhận thức         1 1 1   

+ Giờ ngôn ngữ         2 1 1   

+ Giờ TCKNXH&TM         1 2 2   

 

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự điều 

chỉnh 

Nhánh 1: Hoa đẹp quanh bé 1 Từ 26/01 đến 30/01/2026 Trần Thị Hoa  

Nhánh 2: Mùa xuân tươi đẹp 1 Từ 2/02 đến  6/02/2026 Phú Thị Thu Hương  

Nhánh 3: Tết đoàn viên 1 Từ 9/02 đến 13/02/2026 Trần Thị Hoa  

 

 IV. CHUẨN BỊ: 



   

 

        Nhánh 

 

 

Chuẩn bị 

Nhánh 1: Hoa đẹp quanh bé Nhánh 2: Mùa xuân tươi dẹp 

 

 

Nhánh 3: Tết đoàn viên 

 Giáo viên 

- Chuẩn bị và trang trí tạo môi 

trường theo chủ đề nhánh: Hoa 

đẹp quanh bé  

- Lên kế hoạch theo chủ đề, lựa 

chọn nội dung giáo dục phù hợp, 

soạn bài, nghiên cứu tài liệu về 

chủ đề  

- Chuẩn bị đồ dùng, học liệu chuẩn 

bị cho chủ đề 

- Tranh ảnh giới thiệu về chủ đề:  

- Lựa chọn một số bài thơ, câu 

chuyện, bài hát, trò chơi về chủ đề 

- Chuẩn bị và trang trí tạo môi 

trường theo chủ đề nhánh: Mùa 

xuân tươi đẹp. 

 - Lên kế hoạch theo chủ đề, lựa 

chọn nội dung giáo dục phù hợp, 

soạn bài, nghiên cứu tài liệu về 

chủ đề  

- Chuẩn bị đồ dùng, học liệu chuẩn 

bị cho chủ đề 

- Tranh ảnh giới thiệu về chủ đề 

- Lựa chọn một số bài thơ, câu 

chuyện, bài hát, trò chơi về chủ đề. 

- Chuẩn bị và trang trí tạo môi 

trường theo chủ đề nhánh: Tết 

nguyên đán 

- Lên kế hoạch theo chủ đề, lựa 

chọn nội dung giáo dục phù 

hợp, soạn bài, nghiên cứu tài 

liệu về chủ đề  

- Chuẩn bị đồ dùng, học liệu 

chuẩn bị cho chủ đề 

- Tranh ảnh giới thiệu về chủ 

đề:  

- Lựa chọn một số bài thơ, câu 

chuyện, bài hát, trò chơi về chủ 

đề 

Nhà trường - Trang thiết bị ngoài trời phong phú để kích thích các hoạt động khác nhau của trẻ. 

- Nhiều video có nội dung phù hợp với chủ đề. 

- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ. 

 

 

 

Phụ huynh 

- Cùng cô giúp trẻ khám phá chủ đề. 

- Cho con đi học đầy đủ 

- Trò chuyện với trẻ về lớp học, cô giáo, đồ dùng, đồ chơi trong lớp. Thăm quan trường lớp, sân trường, 

đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 

- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Bìa lịch, giấy báo, vỏ hộp.... 

- Sưu tầm sách báo, tranh ảnh về chủ đề  

- Kết hợp cùng cô giáo, khích lệ động viên trẻ. 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 



   

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Đón trẻ 

- Trò chuyện với bé không đi theo người lạ (N1,2,3) 

- Cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Mặc quần áo ấm khi trời lạnh với sự giúp đỡ của người lớn 

- Truyện: Hoa mào gà. Sự tích hạt thóc.  (N2). 

- Thơ: Đi chợ têt (N3), Quất (N3), Chuối (N2), Cây đào (N2) 

- Đồng dao: Lạy trời mưa xuống. 

- Nghe hát: Ngày tết quê em, tết đến rồi (N3), Hoa trong vườn (N1,2) 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

Thể dục sáng 

1. Chuẩn bị: Nhạc các bài hát: (Sắp đến tết rồi, màu hoa) 

2. Tiến hành 

*Khởi động: 

- Cho trẻ làm đi các kiểu đi: Đi bình thường, đi kiễng chân, đi bằng gót chân, cúi khom lưng, 

đi nhanh, đi chậm, nhấc cao chân…(Kết hợp với nhạc các bài hát: (Sắp đến tết rồi, màu 

hoa.) 

*Trọng động:  

Bài 4: "Tập với quả"                       

+ ĐT1: Khoe quả                        

+ ĐT2: Hái quả                          

+ ĐT3: Đặt quả 

-TCVĐ:  Lộn cầu vồng N1, đuổi bắt bóng N2. Tung cao hơn nữa N3. 

+ Cô phổ biến cách chơi, luật chơi 

+ Trẻ chơi cùng cô 3-4 lần 

*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng. 

 

  

 

 

 

3 

 

 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

Tuần 

1    

Ngày 26//1/2026 

PTNN 

NBTN: Hoa cúc 

 

Ngày 27/1/2026 

PTTC-TM 

DH: Bé và hoa 

NH: Lý cây 

bông 

TCÂN:Hãy lắng 

Ngày 28/1/2026 

PTTC 

Bước lên xuống 

bậc thang có tay 

vịn 

TCVĐ: Nhặt lá, 

Ngày 29/1/2026 

PTNT 

NBPB: Hoa 

hồng - Hoa cúc 

Lồng ghép SEL 

Ngày 30/1/2026 

PTNN 

Thơ: Hoa nở 

 

 

 



   

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi 

tập 

ngoài 

trời 

nghe nhặt hoa 

Tuần 

2 

Ngày 2/2/2026 

PTNT 

NBPB: Hình 

tròn 

Ngày 3/2/2026 

     PTTC-TM 

TH: Di màu hoa 

cúc 

 

Ngày 4/2/2026 

PTTC 

VĐCB: Ném 

xa lên phía 

trước bằng 1 

tay (tối thiểu 

bằng 1,5 m) 

VĐCB: Đuổi bắt 

bóng 

Ngày 5/2/2026 

PTTC-TM 

Dạy hát: Màu 

hoa. 

NH: Hoa trong 

vườn. 

TCAN: Nhỏ và 

to  

Ngày 6/2/2026 

PTNN 

Truyện: Hoa 

mào gà. 

Lồng ghép SEL  

 

 

Tuần 

3 

 

Ngày 9/2/2026 

PTNT 

NBPB: Hình 

vuông 

 

 

Ngày 10/2/2026 

PTTCXH-TM 

Dạy trẻ biết nói 

lời cảm ơn. 

(SEL) 

 

 

Ngày11/2/2026 

PTTC 

VĐCB: Bò qua 

vật cản 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

 

Ngày12/2/2026 

PTTC-TM 

Dạy hát: Sắp đến 

tết rồi. 

NH: Bé chúc tết. 

TCAN: Hãy 

lắng nghe. 

Ngày13/2/2026 

PTNN 

NBTN: Quả 

chuối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi 

- tập 

ngoài 

trơì 

Tuần

1 

- Qs hoa  cúc 

-TCVĐ:  Ai ném 

xa nhất                                 

 - Qs hoa hồng. 

- TCDG: Rồng 

rắn lên mây   

*SEL:  Trẻ biết 

hợp tác cùng bạn, 

nắm tay nhau tạo 

thành “rồng rắn”. 

- Qs hoa đào. 

-TCVĐ:  Ai ném 

xa nhất                                 

 TC về 1 số loại 

hoa 

-TCDG: - Dung 

dăng dung dẻ                                              

- Chăm sóc cây 

hoa 

- QS bồn hoa 

- TCDG: Rồng 

rắn lên mây                 

 

Tuần 2 

 

- QS hoa mùa 

xuân 

-TCVĐ: Ai ném 

xa nhất     

- Qs , trò chuyện 

về trang phục 

mùa đông 

*SEL: Trẻ nhận 

-Trò chuyện về 

ý nghĩa của việc 

đội mũ, đi giày 

dép, mặc quần 

-Trò chuyện về 

hoa mùa xuân 

- TCVĐ: Nhón 

nhặt đồ vật  

- Qs thời tiết 

mùa xuân 

-TCVĐ: Ai ném 

xa nhất     

 



   

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5   

biết cảm giác 

lạnh và biết thể 

hiện cảm xúc: 

“Con lạnh”, 

“Con ấm”. 

- TCVĐ: Nhón 

nhặt đồ vật       

áo ấm khi trời 

lạnh 

-TCVĐ: Ai ném 

xa nhất     

- Chơi tự chọn: 

Xếp hoa bằng lá 

cây. 

Tuần 3 

 

 - Quan sát gian 

hàng chợ tết 

-TCVĐ: Kéo mo 

cau 

 -Trò chuyện về 

ngày tết 

- TCDG: Dung 

dăng dung dẻ     

 -Trò chuyện về 

ngày tết 

*SEL: Trẻ cảm 

nhận niềm vui, 

háo hức khi nói 

về ngày Tết. 

-Trẻ biết bày tỏ 

cảm xúc đơn 

giản: vui, thích, 

mong chờ Tết. 

-TCVĐ: - Kéo 

mo cau 

- QS đồ dùng 

trang trí trong 

ngày tết 

- TCDG: Dung 

dăng dung dẻ     

 - QS đồ dùng 

trang trí trong 

ngày tết 

-TCVĐ: - Kéo 

mo cau 

- Chơi tự chọn: 

Tạo hình bằng 

bột mì khô 

 

- Chơi tự do 

  

Vệ 

sinh, 

ăn, 

ngủ 

 

 

- Chuẩn bị chỗ ngủ 

- Cất dồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trẻ biết cầm thìa xúc cơm và ăn được các loại thức ăn khác nhau 

- Luyện thói quen ngủ đúng giờ, sâu giấc 

- Rèn thói quen nói với cô khi có nhu cầu đi vệ sinh 

 



   

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Dạy trẻ có thói quen rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn dưới sự giúp đỡ của cô giáo 

- Cô chia cơm canh cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ biết. 

- Trẻ mời cô, mời các bạn ăn cơm 

- Cho trẻ ăn: Cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi 

- Trẻ lấy ghế về bàn ngồi, ăn xong tự cất ghế 

 

 

 

 

6 

 

 

Chơi 

tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Tuần 

1          

- Dạy trẻ: Quan 

sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi 

đặc điểm nổi bật 

của  hoa đào- 

hoa mai 

*SEL:Trẻ hình 

thành thái độ 

yêu quý thiên 

nhiên, trân trọng 

vẻ đẹp của hoa 

ngày Tết. 

- Chơi phân loại 

hoa cánh tròn- 

hoa cánh dài 

 - Thơ: Hoa sen - Sơ cứu trẻ bị 

sốt cao 

- Tổng kết chủ 

đề. Cho trẻ xem, 

trò chuyện về 

các sản phẩm 

của chủ đề 

 

Tuần 

2 

Qs , trò chuyện 

về trang phục 

mùa đông 

 

Truyện: Mùa 

xuân đã về 

Trò chuyện với 

bé không đi theo 

người lạ 

*SEL: Trẻ biết 

bày tỏ cảm xúc 

bằng lời nói đơn 

giản: “Con sợ”, 

“Con không đi”. 

Quan sát, nhận 

biết, tập nói tên 

gọi đặc điểm nổi 

bật của hoa đào 

- Tổng kết chủ 

đề. Cho trẻ xem, 

trò chuyện về 

các sản phẩm 

của chủ đề 

 



   

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 

3 

Dạy trẻ kỹ năng 

VĐCB: Đứng co 

1 chân 

Dạy trẻ bài thơ: 

Tết là bạn nhỏ 

 NBPB: Quả 

chua - quả ngọt 

 Qs mâm ngũ 

quả 

Tổng kết chủ đề. 

Cho trẻ xem, trò 

chuyện về các 

sản phẩm của 

chủ đề 

 

- Nêu gương cuối ngày  

- Vệ sinh. Trả trẻ.  

    

   VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG CHI TIẾT:  

Khu vực 

chơi 
Mục đích - Yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  

  Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 

1.Thao 

tác vai 

 

* Nấu ăn 

- Trẻ biết bắt chước, thao tác 

đúng với 1 số đồ dùng, đồ 

chơi nấu ăn như: Cầm đũa, 

thìa, bật bếp, nấu ăn…  

- Kỹ năng bắt chước, thao tác 

đúng khi sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi trong góc chơi, trẻ có 

một số kỹ năng khi chế biến 

các món ăn đơn giản có sự 

giúp đỡ của cô. 

- Trẻ chơi vui vẻ, hứng thú 

*Nấu ăn  

- Chơi với đồ chơi nấu ăn, biết 

lấy đồ chơi, thao tác tự phục 

vụ trong ăn uống. 

- Lấy thực phẩm, chế biến 

món ăn đơn giản, nấu cháo, 

nấu bột 

 

*Nấu ăn  

-  Đồ chơi, đồ dùng nấu ăn: 

Tạp dề, bếp ga, chảo, nồi, 

bát,  đũa... 

- Một số thực phẩm 

- Các nguyên liệu chế biến 

món ăn: tốm, cua, cá, thịt.... 

- Các loại rau, củ quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

* Bế em 

- Trẻ biết thể hiện một số 

*Bế em  

- Thực hiện thao tác bế em 

- Xúc bột cho em ăn 

* Bế em 

- Búp bê, giường búp bê, 

khăn rửa mặt nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Khu vực 

chơi 
Mục đích - Yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  

  Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 

hành vi xã hội đơn giản qua 

trò chơi bế em 

- Có kỹ năng bắt chước như 

(bế em, ru em ngủ, chải 

tóc…khi chơi bế em) 

SEL;- Trẻ chơi vui vẻ, hứng 

thú, chăm sóc em 

- Lau mặt, ru em ngủ 

- Gội đầu, chải tóc cho búp 

bê…. 

- Cho búp bê uống nước 

 

- Bình sữa, bàn chải đánh 

răng… 

- Nồi bát, thìa, ca…. 

- Gương, lược. 

x 

 

 

 

x 

 

x 

*Bán hàng 

- Trẻ biết tên một số mặt 

hàng nổi bật của cửa hàng: 

Rau xu hào, bắp cải, cà rốt, 

hoa hồng, hoa cúc, bánh 

trưng, bánh dầy, hoa đào, hoa 

mai…cây xanh, hoa một số 

thực phẩm, rau củ... 

- Trẻ biết bày hàng, đưa hàng 

cho khách 

- Trẻ hứng thú với vai chơi 

của mình 

*SEL: Trẻ cảm thấy hào 

hứng khi nhập vai thành 

những người bán hàng khi 

được sắp xếp hàng hóa, chào 

*Bán hàng 

- Bán hàng: Bán đồ dùng đồ 

chơi chủ đề như: Rau xu hào, 

bắp cải, cà rốt, hoa hồng, hoa 

cúc, bánh trưng, bánh dầy, hoa 

đào, hoa mai….cây xanh, hoa 

một số thực phẩm, rau củ... 

- Sắp xếp,bày hàng ra bán  

- Biết chào hỏi, cảm ơn khách 

*Bán hàng 

- Các loại : Rau xu hào, bắp 

cải, cà rốt, hoa hồng, hoa 

cúc, bánh trưng, bánh dầy, 

hoa đào, hoa mai….cây 

xanh 

- Các loại thực phẩm: trứng, 

thịt, tôm, cua, cá.... 

- Các loại rau. củ. quả. hoa.  

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 



   

Khu vực 

chơi 
Mục đích - Yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  

  Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 

mời khách hàng đến mua.  

- Trẻ biết về góc chơi 

dưới sự giúp đỡ của cô.  

- Biết lấy đồ chơi ngồi chơi 

theo nhóm 1-2 bạn 

- Nhận biết phân biệt hình 

tròn 

- Nhận biết phân biệt hình 

vuông 

- NBPB: Hình tròn- vuông 

- Phân biệt to - nhỏ 

*SEL:Trẻ chơi vui vẻ, chơi 

cạnh nhau, không tranh giành 

đồ chơi của bạn 

- Bé chơi xếp chồng, xếp 

cạnh, chơi nắp ghép 

- Gạch, thảm cỏ, cây xanh, 

hàng rào, cây hoa, lắp 

ghép… 

- Đồ chơi xâu vòng  

- Bộ nắp ghép 

- Lô tô bóng, ô tô 

- Gạch, nắp nút 

- Hạt vóng, dây xâu 

- Giấy 

x 
 

x 

x 

2. Hoạt 

động với 

đồ vật, 

đồ chơi 

- Xâu vòng hoa lá, luồn hạt. x x  

- Chắp ghép hình hoa, quả x  x 

Bé xếp vườn hoa mùa xuân x x  

- NB: Hình tròn, vuông  x x 

- Phân loại 1 quả tròn- quả dài   x 

- Ghép hình vào bòng 

x 

x x 

3. Góc 

nghệ 

thuật 

 

- Trẻ biết về góc chơi dưới sự 

hướng dẫn của cô, thao tác 

đúng với đồ dùng đồ chơi 

- Rèn các kĩ năng chơi tại 

góc chơi: Cầm bút di màu, 

nặn, lật mở trang sách, kể lại 

đoạn truyện… 

- Di màu, dán trang trí tranh 

rỗng  

- Tranh rỗng quả bóng… 

- Sáp màu, giấy vụn, xốp 

vụn. Bảng, đất nặn, khăn 

lau tay, keo dán… 

- Tranh ảnh: Ngày tết, bánh 

trưng, rau củ quả, hoa 

 

- Sa bàn rối câu 

chuyện: Quả thị, cây táo, 

hoa mào gà, hạt thóc. 

x 
 

x 

x 

- Chơi với đất nặn lăn dài, 

xoay tròn 
x 

 

 

 

- Xem tranh trong chủ đề x x x 

- Lật mở từng trang sách theo 

chủ đề Tết- Mùa xuân 
x 

x 

 

x 

- Âm nhạc: Hát bài hát trong 

chủ đề x 

x x 

4. Góc 

vận 

- Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động và trò chơi dân 

- TCDG:  Nhón nhặt đồ vật                       

- Dung dăng dung dẻ                  

- Chai nhựa 

- Cổng chui 

 

x 

 

x 

 



   

Khu vực 

chơi 
Mục đích - Yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  

  Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 

động gian tại góc chơi. Thông qua 

mỗi trò chơi vận động củng 

cố các kỹ năng vận động cho 

trẻ 

- Khéo léo vận động cổ tay, 

bàn tay, ngón tay  

-Trẻ hứng thú, tích cực khi 

chơi 

- TCVĐ: - Lộn cầu vồng  

- Đuổi bắt bóng  

- Bóng, gôn 

- Giấy các loại: giấy màu, 

giấy báo… - Xâu, luồn, cài, cởi cúc áo  x  

- Bò qua vật cản x   

 Ném xa lên phía trước bằng 1 

tay 
 

 

x 

 

 

 

 

                                                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

                                                              Phú Thị Thu Hương        Trần Thị Hoa 

 

                                                                                                    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


